
XUẤT BẢN PHẨM (tiếng Anh: Publications) sản phầm bằng ngôn ngữ, hình 

ảnh, âm thanh được xuất bản thông qua nhà xuất bản (NXB) hoặc cơ quan, tổ chức 

được cấp giấy phép xuất bản dưới các hình thức: sách in, sách chữ nổi, sách điện tử; 

báo, tạp chí; tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; các loại lịch; bản ghi âm, 

ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.  

Xuất bản phẩm (XBP) được tạo ra bằng công nghệ in là cơ bản, phổ biến. Ngày 

nay, với sự phát triển của công nghệ điện tử, XBP đã có những dạng thức mới như 

sách điện tử, báo, tạp chí điện tử, tranh ảnh điện tử... được đọc, nghe, nhìn bằng 

phương tiện điện tử, gọi là XBP điện tử. 

Luật Xuất bản năm 2012 quy định: ”Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, 

nghệ thuật được xuất bản thông qua NXB hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép 

xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện 

dưới các hình thức sau đây: a) Sách in; b) Sách chữ nổi; c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-

phích, tờ rời, tờ gấp; d) Các loại lịch; đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách 

hoặc minh họa cho sách”. 

XBP dưới dạng sách ghi các thông tin:  

- Tên sách, tên tác giả hoặc người biên soạn, người chủ biên (nếu có), họ tên 

người dịch (nếu là sách dịch), người phiên âm (nếu là sách phiên âm từ chữ Hán 

Nôm); người hiệu đính (nếu có); XBP được Nhà nước bảo đảm quyền phổ biến và 

bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản; tên và 

địa chỉ của tổ chức, họ tên cá nhân liên kết xuất bản (nếu có); năm xuất bản, số thứ 

tự của tập; đối với sách dịch ghi tên nguyên bản; nếu dịch từ ngôn ngữ khác với ngôn 

ngữ nguyên bản ghi rõ dịch từ ngôn ngữ nào; 

- Họ tên và chức danh của Tổng giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm xuất 

bản; họ tên và chức danh của Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung; họ tên biên 

tập viên; khuôn khổ sách, số xác nhận đăng ký xuất bản, số quyết định xuất bản hoặc 

số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; số lượng 

xuất bản; tên và địa chỉ cơ sở in; thời gian nộp lưu chiểu; mã số sách tiêu chuẩn quốc 

tế (ISBN). 

- Trường hợp bìa một của sách có hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ, bản 

đồ Việt Nam, chân dung lãnh tụ, người đứng đầu Đảng và Nhà nước không ghi tên 

tác giả, người biên soạn, người chủ biên, họ tên người dịch, người phiên âm trên nên 

hình ảnh, chân dung đó. 

XBP không phải là sách ghi các thông tin: Tên xuất bản phẩm; tên NXB hoặc 

cơ quan, tổ chức được phép xuất bản. Tên và địa chỉ của tổ chức, họ tên cá nhân liên 

kết xuất bản (nếu có); số xác nhận đăng ký xuất bản, số quyết định xuất bản hoặc số 



giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; số lượng 

xuất bản, tên và địa chỉ cơ sở in. 

XBP kinh doanh ghi giá bán lẻ; XBP do Nhà nước đặt hàng ghi “XBP Nhà 

nước đặt hàng”; XBP không kinh doanh ghi “XBP không bán”. 

Tất cả XBP phải nộp lưu chiểu, chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành. 

NXB hoặc cơ quan, tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất 

bản nộp cho Bộ Thông tin và Truyền thông 03 bản (trường hợp số lượng xuất bản 

dưới 300 bản nộp 02 bản). Cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 

giấy phép xuất bản nộp cho Ủy ban nhân dân tỉnh 02 bản và nộp cho Bộ Thông tin 

và Truyền thông 01 bản (trường hợp số lượng xuất bản dưới 300 bản nộp 01 bản 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông). XBP tái bản 

không sửa chữa, bổ sung nộp 01 bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trường 

hợp có sửa chữa, bổ sung nộp như XBP xuất bản lần đầu. XBP có nội dung thuộc 

bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật chỉ nộp tờ khai lưu chiểu. 

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày XBP được phát hành, NXB, cơ quan, tổ 

chức được phép xuất bản phải nộp 03 bản cho Thư viện Quốc gia; trường hợp số 

lượng xuất bản dưới 300 bản thì nộp 02 bản. 

XBP điện tử nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất 

bản và Thư viện Quốc gia Việt Nam theo quy định trên.  

Nhà nước nghiêm cấm các hành vi: in lậu, in giả, in nối bản trái phép XBP; 

phát hành XBP đã bị thu hồi hoặc không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu 

chiểu. 
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